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1. Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ Diễn đàn Nhịp đập Kinh tế Việt Nam do Tổ chức phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF) và Đại học Fullbright Việt Nam (FUV) đồng tổ chức mỗi năm hai lần với mục tiêu phân tích và đánh giá những vấn đề nổi bật ảnh hưởng tới tăng trưởng và phát triển của kinh tế Việt Nam trong ngắn và trung hạn[footnoteRef:2]. Vào thời điểm báo cáo được hoàn thiện (10/2021), Việt Nam vẫn đang chống chọi với đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 (kéo dài từ Quý II/2021) đặc biệt là hai vùng động lực kinh tế phía Nam và phía Bắc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội (KTXH) của cả nước.  [2:  Báo cáo do Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và được hoàn thành với trợ giúp của các tư vấn trong nước bao gồm: PGS.TS.Nguyễn Văn Phúc (Viện kinh tế xã hội và công nghệ), TS.Nguyễn Thị Thanh Tân (Học viện Ngân hàng).  Nhóm soạn thảo xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, đặc biệt các ông: Ông Nguyễn Tiến Phong (UNDP), TS.Jonathan Pincus (UNDP), TS.Lương Văn Khôi (Phó giám đốc, NCIF) và các chuyên gia khác trong và ngoài NCIF. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: TS.Trần Toàn Thắng, NCIF, toanthangciem@gmail.com, điện thoại 0898981172.
    ] 

2. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã trải qua khá nhiều biến động kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020. Nửa đầu năm 2020 tăng trưởng GDP giảm sâu, đặc biệt trong Quý II còn 0,39%, nửa cuối năm hồi phục mạnh nhưng cả năm cũng chỉ đạt mức 2,91%, thấp hơn so với thời điểm trước đại dịch COVID-19 (trên 6,5%). Trong năm 2020, sự cố gắng của Chính phủ trong thúc đẩy đầu tư công, xuất khẩu, thu hút FDI và những biện pháp hỗ trợ đã phần nào giúp kinh tế phục hồi hồi nhanh. Mặc dù vậy, nền kinh tế vẫn nảy sinh một loạt vấn đề: Các thị trường tài sản bước đầu xuất hiện những dấu hiệu của bong bóng giá; Khu vực tài chính hưởng lợi nhiều hơn từ sự mở rộng tài khóa và tiền tệ so với khu vực sản xuất; Lãi suất các khoản vay của các doanh nghiệp khu vực sản xuất vẫn ở mức cao, ngân hàng có lợi nhuận lớn, các gói hỗ trợ được triển khai chậm do vướng mắc về thủ tục nhận hỗ trợ cũng như cách thức tiến hành.
3. Sang năm 2021, trong khi số liệu kinh tế xã hội Quý II và nửa đầu năm 2021 được Tổng cục Thống kê công bố với nhiều tín hiệu tích cực (GDP tăng trưởng 6,62% so với mức cùng kỳ 0,39% của năm 2020), kết quả công bố trong Quý III/2021 cho thấy bức tranh đảo ngược với nhiều điểm tối, phần lớn do tắc nghẽn trong lưu thông hàng hóa và dịch vụ khi các tỉnh thuộc cả hai đầu tàu kinh tế áp dụng các biện pháp phong tỏa. Những nhận định gần đây đều đồng thuận rằng nền kinh tế khó có thể phục hồi nhanh do ảnh hưởng trong Quý III là nghiêm trọng và thời điểm Quý IV/2021 cũng như đầu năm 2022 rất cần biện pháp cấp bách, nhất là các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, để đảm bảo khơi thông được những tắc nghẽn trong nền kinh tế. Đợt dịch lần thứ 4 cũng đã bộc lộ rất nhiều vấn đề trong phân cấp, quản lý điều hành cũng như sức chống chịu của doanh nghiệp và người dân trong Đại dịch:
· Một là, công tác phòng chống dịch, đặc biệt là các biện pháp giãn cách xã hội, phong tỏa trên diện rộng không nhất quán giữa các địa phương đã không còn phù hợp và tạo ra những hệ lụy rất nghiêm trọng, gây ra tắc nghẽn toàn bộ các hoạt động sản xuất và lưu thông. Phân mảnh, cục bộ giữa các địa phương, bộ, ngành trong các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo lưu thông hàng hóa và dịch vụ một cách an toàn làm tăng thêm tính rủi ro và giảm kỳ vọng phục hồi nhanh.
· Hai là, trong vòng gần hai năm qua với nhiều đợt dịch khác nhau, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề và kéo dài, COVID-19 không còn được coi là sự gián đoạn đơn thuần mà đã và đang làm thay đổi cấu trúc kinh tế cũng như các hành vi đầu tư sản xuất, tiết kiệm, tiêu dùng… 
· Ba là, các động lực kinh tế trong ngắn hạn và trung hạn, sức chống chịu của cả doanh nghiệp và người dân đã bị ảnh hưởng. Tỷ lệ doanh nghiệp đóng cửa hoặc bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tăng lên rất cao (hơn 90%). Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung lao động trong ngắn hạn do khoảng 1,3 triệu lao động tạm rời các tỉnh khu vực phía Nam đe dọa phục hồi sản xuất của hàng loạt doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Huy động vốn có thể tiếp tục bị ách tắc do rủi ro nợ xấu từ khu vực ngân hàng và lãi suất dài hạn không giảm, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ bên ngoài bị tắc nghẽn. Năng suất lao động bị ảnh hưởng do xáo trộn trong bố trí sản xuất và đình trệ trong lưu thông làm giảm hiệu quả.    
· Bốn là, từ bên ngoài, vẫn còn rủi ro dịch bùng phát lại do các biến chủng mới và tỷ lệ bao phủ vaccine ở nhiều khu vực chưa cao, đặc biệt là tại châu Phi cho thấy triển vọng không mấy sáng sủa của các thị trường bên ngoài. Rủi ro những bất ổn do COVID-19 kết hợp với các biến động địa chính trị đang làm giảm động lực đầu tư ra bên ngoài của dòng dài hạn như FDI.
4. Mặc dù vậy, đánh giá gần đây cũng cho thấy trong cả giai đoạn 2021-2025 nền kinh tế vẫn có những nhân tố tích cực ảnh hưởng đến thị trường các yếu tố sản xuất, đặc biệt là yếu tố vốn. Ở bên ngoài: (1) các gói kích thích kích tài khóa rất lớn của các quốc gia (Mỹ, EU, Nhật) giúp các nền kinh tế phục hồi nhanh hơn dự đoán, là nhân tố tốt giúp kinh tế Việt Nam phục hồi tăng trưởng thông qua xuất khẩu và thu hút FDI; (2) việc bơm thêm tài khóa cùng với việc hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng cũng tạo ra luồng vốn rẻ, ngắn hạn từ bên ngoài; (3) xu hướng dịch chuyển chuỗi giá trị và đa dạng hóa nguồn cung có thể là yếu tố giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn từ bên ngoài. 
5. Trong bối cảnh nguồn vốn bên ngoài có nhiều biến động và rủi ro hơn, ở trong nước, có nhiều yếu tố đã và đang ảnh hưởng đến việc huy động và sử dụng các dòng vốn: (1) tái cơ cấu ngân hàng và chủ trương lãi suất thấp cho sản xuất tiếp tục được thực hiện. Tuy nhiên, sức ép về an toàn vốn và lãi suất cho vay dài hạn vẫn tiếp tục cao làm giảm động lực đầu tư cho khu vực sản xuất; (2) vốn rẻ ngắn hạn trong khi cơ hội sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa nhiều dẫn đến dòng vốn chảy vào lĩnh vực không được khuyến khích như BĐS và thị trường chứng khoán, làm hai thị trường này nóng lên nhanh kể từ đầu năm 2021.    
6. Tiếp theo những báo cáo tổng quan của các diễn đàn trước, mục tiêu chính của báo cáo lần này là đánh giá các vấn đề nổi bật của kinh tế Việt Nam từ đầu năm 2021 đặc biệt là về tăng trưởng kinh tế và động lực cho tăng trưởng. Quan trọng hơn, báo cáo tập trung phân tích những thách thức, rủi ro, cơ hội của triển vọng kinh tế trong giai đoạn tiếp theo của năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp ngắn hạn và trung hạn phục vụ cho điều hành kinh tế, đặc biệt là Chương trình phục hồi kinh tế do Chính phủ đang chuẩn bị trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn rất khó đoán định. 
7. Với tên gọi là Tổng quan kinh tế, Báo cáo không chỉ liệt kê và mô tả các biến động của các chỉ số kinh tế vĩ mô, trên cơ sở sử dụng các phương pháp phân tích định lượng (phân tích tăng trưởng tiềm năng, phân tích dịch chuyển năng suất, sử dụng mô hình kinh tế lượng toàn cầu để phân tích tác động…) báo cáo đánh giá sâu những động lực tăng trưởng đáng chú ý nhất và có tính trung hạn (như năng suất, đầu tư, ảnh hưởng của các gói hỗ trợ, biến động giá cả…) cả từ bên trong và bên ngoài. 
8. Báo cáo gồm 3 phần chính. Phần I tập trung phân tích về bức tranh tăng trưởng năm 2021 và những yếu tố ảnh hưởng tới nền tảng tăng trưởng tính tới thời điểm hết Quý III/2021. Có hai nội dung chính được đề cập, một là tăng trưởng và phân tích tiềm năng tăng trưởng, trong đó đưa ra kết luận về việc thay đổi đường tiềm năng tăng trưởng do dịch COVID-19 gây ra. Hai là điểm lại những nét chính của kinh tế Việt Nam dưới góc độ các yếu tố cho tăng trưởng, xem xét và phân tích không chỉ trong giai đoạn 9 tháng đầu năm 2021 mà cả giai đoan trước dịch COVID-19 nhằm chỉ rõ dịch COVID-19 đã thay đổi các xu hướng lớn như thế nào. Phần II của báo cáo tập trung phân tích rủi ro, cơ hội trong phục hồi tăng trưởng thời gian tới, trong đó tập trung vào những vấn đề cả trong ngắn và trung hạn. Trên cơ sở phân tích trong Phần I và II, Phần III của Báo cáo tập trung đưa ra dự báo tăng trưởng cho năm 2021, 2022 và đề xuất một số ngụ ý chính sách nhằm phục hồi tăng trưởng. Cần lưu ý rằng các kết quả dự báo tăng trưởng cho 2021-2022 có thể thay đổi nhanh tùy thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và phục hồi của doanh nghiệp trong vài tháng tới.




TÓM TẮT
 
9. Năm 2021, Việt nam thực sự đối mặt với COVID-19 ở một quy mô và mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với năm 2020. Nền kinh tế, vì vậy, bị ảnh hưởng nặng nề đồng thời cũng bộc lộ rất nhiều vấn đề cả trong ngắn và trung hạn. Báo cáo này, trong khuôn khổ Diễn đàn Nhịp đập kinh tế Việt Nam, được thiết kế nhằm tổng quan những nét chính của kinh tế Việt Nam, xác định những cơ hội, rủi ro trong phục hồi tăng trưởng thời gian tới, đặc biệt trong năm 2022. 
10. Kinh tế Việt Nam trong năm 2021 có thể chia làm hai giai đoạn rõ rệt. Trong Quý I và Quý II, tăng trưởng kinh tế phục hồi nhanh từ nền tảng bị ảnh hưởng vừa phải trong Quý II/2020 và sự phục hồi của cầu tiêu dùng từ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước cũng như các biện pháp thúc đẩy đầu tư công, các gói an sinh và hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp.GDP tăng trưởng 6,61% so với mức cùng kỳ 0,39% của năm 2020. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, lạm phát thấp, xuất khẩu và thu hút đầu tư đều đạt khá. 
11. Kể từ Quý III/2021, nền kinh tế đảo chiều, với nhiều điểm tối, phần lớn do tắc nghẽn trong lưu thông hàng hóa và dịch vụ trong nước khi các đầu tàu kinh tế đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sản xuất công nghiệp bị đình trệ, chuỗi cung ứng trong nước đứt gãy, tiêu dùng dân cư suy giảm, xuất khẩu tăng chậm (2,51%). Tỷ lệ sử dụng lao động bị sụt giảm ở hầu hết các ngành động lực cho xuất khẩu. Trên 90% doanh nghiệp khai báo bị ảnh hưởng, tỷ lệ doanh nghiệp đóng cửa, tạm thời dừng hoạt động tăng đột biến (14,1%), tỷ lệ doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn phải đóng cửa cũng tăng lên cho thấy COVID-19 đã ảnh hưởng khá sâu và sức chống chịu của doanh nghiệp là rất mỏng. 
12. Không chỉ ảnh hưởng ngắn hạn, COVID-19 trong giai đoạn 2020-2021 cho thấy khả năng ảnh hưởng tới một số yếu tố dài hạn của tăng trưởng. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động dưới tiềm năng tăng, cấu trúc lao động thay đổi do dịch chuyển giữa các ngành, vốn đầu tư sụt giảm do đầu tư công không thể giải ngân đúng tiến độ, đầu tư tư nhân và FDI đều tăng chậm. Đường tiềm năng tăng trưởng có xu hướng đi xuống từ mức trung bình 7,3% xuống còn 2,5%. 
13.  Năng suất lao động cũng có sự thay đổi. Mặc dù trong dài hạn, vai trò của NSLĐ ngày càng lớn, năm 2020, COVID-19 đã ảnh hưởng tới cả NSLĐ và số lượng lao động qua đó làm giảm tăng trưởng. Tốc độ tăng NSLĐ giảm còn 5,5% so với 6,4% trong năm 2019. Tỷ lệ đóng góp của các ngành trong tăng NSLĐ cũng đã thay đổi theo hướng vai trò của công nghiệp và dịch vụ giảm đi (4 và 7 điểm %). Phân tách NSLĐ cũng cho thấy tác động của chuyển dịch cơ cấu tĩnh giảm mạnh từ 43,7% xuống 9%, tác động của chuyển dịch cơ cấu động mang dấu âm, tức là có sự chuyển dịch từ ngành có NSLĐ cao sang ngành thấp hơn. Đây là những xu hướng tiêu cực trong chuyển dịch lao động. Phần lớn tăng NSLĐ của Việt Nam vẫn là do tăng NSLĐ nội ngành. 
14. Qúy IV/2021 và thời gian tới, nền kinh tế đối mặt với một số cơ hội và khá nhiều thách thức, rủi ro đe dọa khả năng phục hồi nhanh. Cơ hội tập trung ở một số điểm: (1) Kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi nhanh, do tỷ lệ tiêm vaccine ở các động lực kinh tế toàn cầu khá cao đặc biệt là khu vực EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản. Thu nhập tăng sẽ kéo theo cầu xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam tăng cao; (2) dòng đầu tư FDI đang phục hồi khá nhanh và kỳ vọng sẽ trở về mức trước COVID-19 (1,4 nghìn tỷ USD) vào cuối năm 2022; (3) các FTA, đặc biệt ba hiệp định lớn bao gồm CPTPP, EVFTA và RCEP đi vào thực hiện ở những năm đầu tiên với mức độ cắt giảm thuế quan lớn giúp phục hồi xuất khẩu và sản xuất; (4) Các quốc gia và ngay cả Chính phủ Việt Nam đã thay đổi cách thức, quan điểm chống dịch, theo đó các biện pháp giãn cách, phong tỏa được giảm thiểu, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa và con người, qua đó phục hồi về cầu tiêu dùng cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh.
15. Tuy nhiên, một loạt rủi ro cũng đang đặt ra trong ngắn và trung hạn, cả từ bên ngoài và nội tại nền kinh tế. Các rủi ro bên trong bao gồm: 
(1) Rủi ro từ chuyển dịch các dòng vốn trong nước, trong đó đáng ngại nhất là việc dòng vốn có thể rò rỉ sang các lĩnh vực nhiều rủi ro như bất động sản, chứng khoán trong khi vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đang thiếu hụt. 
(2) Nguy cơ nợ xấu đang tăng cao, ảnh hưởng tới an toàn của hệ thống tài chính ngân hàng. Nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 6/2021 tăng lên 1,73% (so với 1,18% giữa năm 2020). Nếu cộng gộp tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lý và các khoản tiềm ẩn... tăng lên 3,66%, và nếu tính cả các khoản nợ không bị chuyển nợ xấu do được cơ cấu lại, miễn, giảm lãi thì tỷ lệ này lên tới 7,21% (chưa tính số nợ xấu gia tăng trong Quý III/2021).
(3) Thu - chi ngân sách nhà nước khó khăn do các khoản thu có tính bền vững từ thuế giảm, trong khi đó nhu cầu chi tăng lên nhanh do các hoạt động phòng chống dịch và hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
(4) Phục hồi lao động tại các vùng sản xuất động lực có thể chậm, ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng trong ngắn và trung hạn. 
16. Từ bên ngoài, một loạt các rủi ro cũng đe dọa khả năng phục hồi trong năm 2022, bao gồm:
(1) Biến động giá cả nguyên liệu, dầu, lương thực thực phẩm là rất lớn kể từ đầu năm 2020, đe dọa giá nhập khẩu gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản xuất do Việt Nam phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu bên ngoài. Nguy cơ nhập khẩu lạm phát là hiện hữu, đặc biệt sức ép lạm phát từ bên ngoài sẽ tăng mạnh trong các Quý IV/2021 và hai quý đầu năm 2022. Dự báo cho thấy việc giá dầu tăng đến cuối năm 2021 có thể ảnh hưởng tới 1 điểm % lạm phát trong nước. Đây cũng là khoảng thời gian rất quan trọng đối với kinh tế Việt Nam, quyết định sự phục hồi trong trung hạn. 
(2) Chi phí logistics tăng cao và khó có khả năng về mốc trước COVID-19 vào cuối năm 2022. Trong ngắn hạn, chi phí logistics ảnh hưởng tiêu cực tới cả xuất và nhập khẩu (giảm tốc độ tăng xuất, nhập khẩu khoảng 0,2-0,4 điểm % đồng thời cũng tạo sức ép lên lạm phát. Trong dài hạn, nếu chi phí logistics tiếp tục tăng hoặc giữ ở mức cao, có thể làm tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh năng lực cạnh tranh và hạ tầng logistics ở Việt Nam kém phát triển, vì vậy có thể ảnh hưởng dài hạn tới đầu tư.
(3) Các gói hỗ trợ “chưa từng có” của các quốc gia như EU, Mỹ và Nhật Bản được đánh giá là có tác động khá tích cực tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng như có ảnh hưởng tới Việt Nam. Tuy nhiên, tùy vào quan hệ thương mại, độ mở thị trường và tài chính, cũng như hình thức hỗ trợ, ảnh hưởng của các gói này là khác nhau, dù vậy tác động tích cực cũng chỉ kéo dài đến hết năm 2024.  
17. Trước những cơ hội và rủi ro cả bên trong và bên ngoài, kinh tế Quý IV/2021 khó có khả năng phục hồi nhanh, và vì vậy tăng trưởng năm 2021 của Việt Nam trong điều kiện tốt nhất sẽ vào khoảng gần 2%, khả dĩ hơn là khoảng từ 1,5-2%. Trong trường hợp phục hồi chậm và nhiều tình huống xấu do kiểm soát dịch bệnh, kinh tế 2021 có thể tăng trưởng ở mức khoảng 0,8%. Sang năm 2022, tùy vào bối cảnh thuận lợi cả trong và ngoài nước, tăng trưởng GDP được dự báo trong khoảng 5,8% và 6,7% trong kịch bản cao.
18. Trên cơ sở đánh giá những cơ hội và rủi ro của nền kinh tế, cũng như thực tế tăng trưởng trong thời gian COVID-19, để đảm bảo tăng trưởng và phục hồi nhanh, bền vững, cần một loạt giải pháp chính sách cả trong ngắn và dài hạn.
(1) Trong ngắn hạn: là các biện pháp kiểm soát hợp lý COVID-19 kết hợp với gia tăng độ bao phủ vaccine. Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn ngắn hạn vẫn cần được thực hiện khẩn trương, tuy nhiên cần chú ý về chi phí thực hiện chính sách, cũng như hiệu lực thực thi chính sách tương đối thấp hiện nay.
(2) Trong dài hạn, cần chú ý cải thiện năng suất lao động, môi trường kinh doanh, đặc biệt cần coi chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế như một cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới thể chế chính sách, thực thi nghiêm kỷ luật công vụ và có những điều chỉnh phù hợp với phân cấp quản lý nhà nước. Các biện pháp thúc đẩy đầu tư công, đặc biệt là đầu tư cải thiện hạ tầng số và thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số là cần thiết. Đồng thời, tận dụng gói hỗ trợ để phát triển một số ngành mũi nhọn, cải thiện chuỗi cung ứng và phát triển công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam.
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1. Năm 2021, Việt nam thực sự đối mặt với COVID-19 ở một quy mô và mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với năm 2020. Nền kinh tế, vì vậy, bị ảnh hưởng nặng nề đồng thời cũng bộc lộ rất nhiều vấn đề cả trong ngắn và trung hạn. Báo cáo này, trong khuôn khổ Diễn đàn Nhịp đập kinh tế Việt Nam, được thiết kế nhằm tổng quan những nét chính của kinh tế Việt Nam, xác định những cơ hội, rủi ro trong phục hồi tăng trưởng thời gian tới, đặc biệt trong năm 2022. 
2. Kinh tế Việt Nam trong năm 2021 có thể chia làm hai giai đoạn rõ rệt. Trong Quý I và Quý II, tăng trưởng kinh tế phục hồi nhanh từ nền tảng bị ảnh hưởng vừa phải trong Quý II/2020 và sự phục hồi của cầu tiêu dùng từ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước cũng như các biện pháp thúc đẩy đầu tư công, các gói an sinh và hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp.GDP tăng trưởng 6,61% so với mức cùng kỳ 0,39% của năm 2020. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, lạm phát thấp, xuất khẩu và thu hút đầu tư đều đạt khá. 
3. Kể từ Quý III/2021, nền kinh tế đảo chiều, với nhiều điểm tối, phần lớn do tắc nghẽn trong lưu thông hàng hóa và dịch vụ trong nước khi các đầu tàu kinh tế đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sản xuất công nghiệp bị đình trệ, chuỗi cung ứng trong nước đứt gãy, tiêu dùng dân cư suy giảm, xuất khẩu tăng chậm (2,51%). Tỷ lệ sử dụng lao động bị sụt giảm ở hầu hết các ngành động lực cho xuất khẩu. Trên 90% doanh nghiệp khai báo bị ảnh hưởng, tỷ lệ doanh nghiệp đóng cửa, tạm thời dừng hoạt động tăng đột biến (14,1%), tỷ lệ doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn phải đóng cửa cũng tăng lên cho thấy COVID-19 đã ảnh hưởng khá sâu và sức chống chịu của doanh nghiệp là rất mỏng. 
4. Không chỉ ảnh hưởng ngắn hạn, COVID-19 trong giai đoạn 2020-2021 cho thấy khả năng ảnh hưởng tới một số yếu tố dài hạn của tăng trưởng. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động dưới tiềm năng tăng, cấu trúc lao động thay đổi do dịch chuyển giữa các ngành, vốn đầu tư sụt giảm do đầu tư công không thể giải ngân đúng tiến độ, đầu tư tư nhân và FDI đều tăng chậm. Đường tiềm năng tăng trưởng có xu hướng đi xuống từ mức trung bình 7,3% xuống còn 2,5%. 
5.  Năng suất lao động cũng có sự thay đổi. Mặc dù trong dài hạn, vai trò của NSLĐ ngày càng lớn, năm 2020, COVID-19 đã ảnh hưởng tới cả NSLĐ và số lượng lao động qua đó làm giảm tăng trưởng. Tốc độ tăng NSLĐ giảm còn 5,5% so với 6,4% trong năm 2019. Tỷ lệ đóng góp của các ngành trong tăng NSLĐ cũng đã thay đổi theo hướng vai trò của công nghiệp và dịch vụ giảm đi (4 và 7 điểm %). Phân tách NSLĐ cũng cho thấy tác động của chuyển dịch cơ cấu tĩnh giảm mạnh từ 43,7% xuống 9%, tác động của chuyển dịch cơ cấu động mang dấu âm, tức là có sự chuyển dịch từ ngành có NSLĐ cao sang ngành thấp hơn. Đây là những xu hướng tiêu cực trong chuyển dịch lao động. Phần lớn tăng NSLĐ của Việt Nam vẫn là do tăng NSLĐ nội ngành. 
6. Qúy IV/2021 và thời gian tới, nền kinh tế đối mặt với một số cơ hội và khá nhiều thách thức, rủi ro đe dọa khả năng phục hồi nhanh. Cơ hội tập trung ở một số điểm: (1) Kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi nhanh, do tỷ lệ tiêm vaccine ở các động lực kinh tế toàn cầu khá cao đặc biệt là khu vực EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản. Thu nhập tăng sẽ kéo theo cầu xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam tăng cao; (2) dòng đầu tư FDI đang phục hồi khá nhanh và kỳ vọng sẽ trở về mức trước COVID-19 (1,4 nghìn tỷ USD) vào cuối năm 2022; (3) các FTA, đặc biệt ba hiệp định lớn bao gồm CPTPP, EVFTA và RCEP đi vào thực hiện ở những năm đầu tiên với mức độ cắt giảm thuế quan lớn giúp phục hồi xuất khẩu và sản xuất; (4) Các quốc gia và ngay cả Chính phủ Việt Nam đã thay đổi cách thức, quan điểm chống dịch, theo đó các biện pháp giãn cách, phong tỏa được giảm thiểu, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa và con người, qua đó phục hồi về cầu tiêu dùng cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh.
7. Tuy nhiên, một loạt rủi ro cũng đang đặt ra trong ngắn và trung hạn, cả từ bên ngoài và nội tại nền kinh tế. Các rủi ro bên trong bao gồm: 
a. Rủi ro từ chuyển dịch các dòng vốn trong nước, trong đó đáng ngại nhất là việc dòng vốn có thể rò rỉ sang các lĩnh vực nhiều rủi ro như bất động sản, chứng khoán trong khi vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đang thiếu hụt. 
b. Nguy cơ nợ xấu đang tăng cao, ảnh hưởng tới an toàn của hệ thống tài chính ngân hàng. Nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 6/2021 tăng lên 1,73% (so với 1,18% giữa năm 2020). Nếu cộng gộp tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lý và các khoản tiềm ẩn... tăng lên 3,66%, và nếu tính cả các khoản nợ không bị chuyển nợ xấu do được cơ cấu lại, miễn, giảm lãi thì tỷ lệ này lên tới 7,21% (chưa tính số nợ xấu gia tăng trong Quý III/2021).
c. Thu - chi ngân sách nhà nước khó khăn do các khoản thu có tính bền vững từ thuế giảm, trong khi đó nhu cầu chi tăng lên nhanh do các hoạt động phòng chống dịch và hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
d. Phục hồi lao động tại các vùng sản xuất động lực có thể chậm, ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng trong ngắn và trung hạn. 
8. Từ bên ngoài, một loạt các rủi ro cũng đe dọa khả năng phục hồi trong năm 2022, bao gồm:
e. Biến động giá cả nguyên liệu, dầu, lương thực thực phẩm là rất lớn kể từ đầu năm 2020, đe dọa giá nhập khẩu gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản xuất do Việt Nam phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu bên ngoài. Nguy cơ nhập khẩu lạm phát là hiện hữu, đặc biệt sức ép lạm phát từ bên ngoài sẽ tăng mạnh trong các Quý IV/2021 và hai quý đầu năm 2022. Dự báo cho thấy việc giá dầu tăng đến cuối năm 2021 có thể ảnh hưởng tới 1 điểm % lạm phát trong nước. Đây cũng là khoảng thời gian rất quan trọng đối với kinh tế Việt Nam, quyết định sự phục hồi trong trung hạn. 
f. Chi phí logistics tăng cao và khó có khả năng về mốc trước COVID-19 vào cuối năm 2022. Trong ngắn hạn, chi phí logistics ảnh hưởng tiêu cực tới cả xuất và nhập khẩu (giảm tốc độ tăng xuất, nhập khẩu khoảng 0,2-0,4 điểm % đồng thời cũng tạo sức ép lên lạm phát. Trong dài hạn, nếu chi phí logistics tiếp tục tăng hoặc giữ ở mức cao, có thể làm tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh năng lực cạnh tranh và hạ tầng logistics ở Việt Nam kém phát triển, vì vậy có thể ảnh hưởng dài hạn tới đầu tư.
g. Các gói hỗ trợ “chưa từng có” của các quốc gia như EU, Mỹ và Nhật Bản được đánh giá là có tác động khá tích cực tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng như có ảnh hưởng tới Việt Nam. Tuy nhiên, tùy vào quan hệ thương mại, độ mở thị trường và tài chính, cũng như hình thức hỗ trợ, ảnh hưởng của các gói này là khác nhau, dù vậy tác động tích cực cũng chỉ kéo dài đến hết năm 2024.  
9. Trước những cơ hội và rủi ro cả bên trong và bên ngoài, kinh tế Quý IV/2021 khó có khả năng phục hồi nhanh, và vì vậy tăng trưởng năm 2021 của Việt Nam trong điều kiện tốt nhất sẽ vào khoảng gần 2%, khả dĩ hơn là khoảng từ 1,5-2%. Trong trường hợp phục hồi chậm và nhiều tình huống xấu do kiểm soát dịch bệnh, kinh tế 2021 có thể tăng trưởng ở mức khoảng 0,8%. Sang năm 2022, tùy vào bối cảnh thuận lợi cả trong và ngoài nước, tăng trưởng GDP được dự báo trong khoảng 5,8% và 6,7% trong kịch bản cao.
10. Trên cơ sở đánh giá những cơ hội và rủi ro của nền kinh tế, cũng như thực tế tăng trưởng trong thời gian COVID-19, để đảm bảo tăng trưởng và phục hồi nhanh, bền vững, cần một loạt giải pháp chính sách cả trong ngắn và dài hạn.
(1) Trong ngắn hạn: là các biện pháp kiểm soát hợp lý COVID-19 kết hợp với gia tăng độ bao phủ vaccine. Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn ngắn hạn vẫn cần được thực hiện khẩn trương, tuy nhiên cần chú ý về chi phí thực hiện chính sách, cũng như hiệu lực thực thi chính sách tương đối thấp hiện nay.
(2) Trong dài hạn, cần chú ý cải thiện năng suất lao động, môi trường kinh doanh, đặc biệt cần coi chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế như một cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới thể chế chính sách, thực thi nghiêm kỷ luật công vụ và có những điều chỉnh phù hợp với phân cấp quản lý nhà nước. Các biện pháp thúc đẩy đầu tư công, đặc biệt là đầu tư cải thiện hạ tầng số và thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số là cần thiết. Đồng thời, tận dụng gói hỗ trợ để phát triển một số ngành mũi nhọn, cải thiện chuỗi cung ứng và phát triển công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam.
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